Đề cương môn học “Địa lý du lịch” – DIA205 Diadulich

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
 ĐỊA LÝ VIỆT NAM
1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Trần Đức Thanh
Chức danh: PGS-TS 

Thời gian, địa điểm làm việc: 

8h00-10h00 thứ ba, thứ tư, phòng 110 nhà A

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Du lịch học, trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Điện thoại, email:

858-85-91;  thanhtdhn@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

địa lý du lịch, du lịch sinh thái, phát triển du lịch bền vững, mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác, du lịch vì người nghèo, quy hoạch du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch
Thông tin về trợ giảng 
1. Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến
Chức danh: ThS

Thời gian, địa điểm làm việc: 

8h00-10h00 thứ tư, thứ năm, phòng 111 nhà A

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Du lịch học, trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Điện thoại, email:

858-46-05; yenbth@vnu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính:

 du lịch sinh thái, phát triển du lịch bền vững, các vấn đề xã hội & môi trường trong du lịch, quy hoạch du lịch, hướng dẫn du lịch Việt Nam
2. Họ và tên: Phạm Hồng Long

Chức danh: ThS

Thời gian, địa điểm làm việc: 

8h00-10h00 thứ ba, thứ tư, phòng 111 nhà A

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Du lịch học, trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Điện thoại, email:

858-46-05; longph@vnu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính:

 du lịch sinh thái, phát triển du lịch bền vững, các vấn đề xã hội & môi trường trong du lịch

 3. Họ và tên: Trần Thị Mai Hoa
Chức danh: CN
Thời gian, địa điểm làm việc: 

14h00- 16h00 thứ hai, thứ sáu phòng 109 nhà A

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Du lịch học, trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Điện thoại, email:

858-46-05; ttmhoa@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

du lịch sinh thái
2. Thông tin chung về môn học

-Tên môn học: Địa lý Việt Nam (Geography of  Việtnam)

-Mã môn học: VLC2010
-Số tín chỉ: 4
-Môn học: Bắt buộc
-Các môn học tiên quyết: không 

-Các môn học kế tiếp: Văn học dân gian Việt Nam
-Các yêu cầu đối với môn học

-Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


+Nghe giảng lý thuyết: 25

+Làm bài tập trên lớp: 5

+Thảo luận: 25
 +Tự học: 5
-Địa chỉ khoa phụ trách môn học: khoa Du lịch học, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
3. Mục tiêu của môn học

Mục tiêu chung


Môn Địa lý  nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên (sự phân bố và đặc điểm địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy, haỉ văn, thế giới động thực vật) cũng nhứ địa lý nhân văn (sự phân bố và đặc điểm dân cư, dân tộc, kinh tế, văn hóa xã hội)  

Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong môn này, 

Về mặt kiến thức, người học có thể

- Nắm được những đặc điểm cơ bản về địa lý Việt Nam.
- Đưa ra được lý giải về chiến lược khai thác tài nguyên và chiến lược phát triển kinh tế văn hóa xã hội
Về mặt kỹ năng, ở người học 

- Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, 
- Có thể thực hiện được một số hoạt động khảo sát địa lý (sử dụng GPS, bản đồ, GIS…) 
-Về mặt thái độ, người học sẽ

-Có thái độ ứng xử phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế, văn hóa từng vùng miền 

-Hòa đồng với văn hóa địa phương
4. Tóm tắt nội dung môn học

 


Nội dung chia thành hai phần chính. Phần thứ nhất trình bày về địa lý tự nhiên, phần thứ hai trình bày về địa lý kinh tế, văn hóa xã hội. Về mặt cấu trúc, nội dung gồm 3 phần chủ yếu là khái quát chung, đặc điểm và định hướng. Về mặt nội dung, phần địa lý tự nhiên gồm vị trí, lãnh thổ, các nền địa chất và lịch sử hình thành, khí hậu, thổ nhưỡng, thủy văn, hải văn, thực vật, động vật. Phần địa lý nhân văn gồm các nội dung chính là dân cư, dân tộc, điều kiện kinh tế, điều kiện văn hóa.
5. Nội dung chi tiết môn học

Nội dung 1.
 Giới thiệu về môn học
1.1
Đối tượng nghiên cứu
 của môn học
1.2
Mục đích và nhiêm vụ môn học


1.3
Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu


1.3.1
Phương pháp luận


1.3.2
Phương pháp nghiên cứu


1.3.3
Công cụ (phương tiện) nghiên cứu

1.4. Cấu trúc nội dung môn học
Phần thứ nhất. Địa lý tự nhiên Việt Nam

Nội dung 2.
Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
2.1
Vị trí và lãnh thổ

2.2
Tính biển

2.3
. Địa hình đồi núi
2.4. Khí hậu nội chí tuyến gió mùa

2.5. Phân hóa không gian mạnh

2.6. Chịu tác động sâu sắc của họt động kinh tế-xã hội

Nội dung 3.
Địa chất
 và địa hình
3.1
Giai đoạn tiền Cambri
3.2. Giai đoạn cổ kiến tạo

3.3. Giai đoạn tân kiến tạo

3.4. Tiến trình sinh khoáng

3.5. Đặc điểm chung của địa hình

3.6. Các kiểu địa hình 
Nội dung 4.
Khí hậu và thủy văn 
4.1.
Đặc điểm chung của khí hậu và thủy văn Việt Nam
4.2. Các yếu tố khí hậu

4.3. Các kiểu khí hậu

4.4. Hệ thống sông ngòi

4.5. Hồ 

4.6. Nước ngầm và nước khoáng

Nội dung 5.
Sinh vật
5.1
Đặc điểm chung


5.2
 Thực vật


5.3
Động vật


5.4
Khu bảo tồn và VQG


Nội dung 6. Biển Đông
6.1. Đặc điểm chung


6.2. Đặc điểm địa chất , địa hìh và khoáng sản
6.3. Đặc điểm khí tượng-hải văn
6.4. Đặc điểm sinh vật biển Đông
 Phần thứ 2. Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Nội dung 7.
 Dân cư và lao động
7.1.
Dân cư
7.1.1. Dân số

7.1.2.Kết cấu dân số

7.1.3. Phân bố dân cư

7.1.4. Động lực dân số

7.2.
Dân tộc
7.2.1. Thành phần dân tộc

7.2.2. Phân bố tộc người
7.3.
Lao động
7.3.1. Lực lượng lao động

7.3.2. Phân bố lao động

7.3.3. Dòng lao động
Nội dung 8.
 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

8.1
Vai trò ngành công nghiệp
8.2.
Các nhân tố ảnh hưởng


8.3.
Đặc điểm phát triển


8.4. Công nghiệp năng lượng
8.5.
Công nghiệp luyện và chế biến kim loại
8.6
Công nghiệp hóa chất
8.7
Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm


8.8
Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng


Nội dung 9. 
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


9.1
Vai trò ngành nông nghiệp
9.2.
Các nhân tố ảnh hưởng


9.3.
Đặc điểm phát triển


9.4. Ngành trồng trọt 

9.5. Chăn nuôi
9.6. Ngư nghiệp
Nội dung 10. Tổ chức lãnh thổ các ngành dịch vụ
10.1
Vai trò ngành các ngành dịch vụ
10.2.
Các nhân tố ảnh hưởng


10.3.
Đặc điểm phát triển


10.4
Giao thông vận tải

10.5. Thông tin liên lạc

10.6.
Thương nghiệp
10.7 Du lịch
Nội dung 11. Địa lý phong tục tập quán lễ hội
11.1. 
Khái quát


11.2.
 Phong tục tập quán các dân tộc
11.3. Phong tục tập quán các vùng miền
11.4.
Lễ hội 
Nội dung 12. Giáo dục và chăm sóc y tế
12.1.Khái quát về nền giáo dục Việt nam
12.2. Sự phát triển 

12.3. Bản đồ phân bố giáo dục

12.4. Đường lối chăm sóc sức khỏe cộng đồng

12.5. Hệ thống mạng lưới y tế

6. Học liệu

6.1. Tài liệu tham khảo chính

1. Vũ Tự Lập. Địa lý tự nhiên Việt Nam. NXB ĐHSPHN 2007 Tái bản lần 3
2. Đặng Duy Lợi, Nguyễn Thị Kim Chung, Đăng Văn Hương, Nguyễn Thục Nhu. The Địa lý tự nhiên Việt Nam (Phần đại cương). NXB ĐHSPHN 2005.. 

3. Lê Thông, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Minh Tuệ. Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam NXB Giáo dục 2006
6.2. Tài liệu đọc thêm

5. Văn Thái. Địa lý kinh tế Việt Nam. NXB Thống kê 2003
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1
	3
	0
	1
	0
	0
	4

	Nội dung 2
	2
	0
	2
	0
	0
	4

	Nội dung 3
	2
	1
	2
	0
	0
	5

	Nội dung 4
	2
	1
	2
	0
	0
	5

	Nội dung 5
	2
	1
	2
	0
	0
	5

	Nội dung 6
	2
	0
	3
	0
	1
	6

	Nội dung 7
	2
	0
	2
	0
	1
	5

	Nội dung 8
	2
	1
	2
	0
	0
	5

	Nội dung 9
	2
	0
	2
	0
	1
	5

	Nội dung 10
	2
	0
	2
	0
	0
	4

	Nội dung 11
	2
	0
	3
	0
	1
	6

	Nội dung 12
	2
	1
	2
	0
	1
	6

	Tổng số giờ tín chỉ
	25
	5
	25
	0
	5
	60

	Tổng số giờ trên lớp
	25
	5
	25
	0
	0
	55


 8. Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.
· Các bài tập phải nộp đúng hạn
· Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)
· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: trên lớp 
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Dự giờ đầy đủ
	Điểm danh 
	
	10%

	Đánh giá thường xuyên trên lớp (phát biểu, trả lời câu hỏi)
	Tích cực học tập
	Đánh giá phản xạ trí tuệ
	10%

	Bài tập nhóm, trình bày theo nhóm
	Chủ yếu về năng lực trình bày vấn đề
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm.
	10%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng nghiên cứu độc lập và kĩ năng trình bày 
	20%



	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng phân tích, tổng hợp
	Đánh giá 3 mức:
-nhớ: các câu hỏi kiểm tra nội dung (30%)

-hiểu: các câu hỏi yêu cầu giải thích, các câu hỏi yêu cầu lấy ví dụ dẫn chứng (50%)

-tổng hợp, phân tích: các câu hỏi yêu cầu tổng hợp, phân tích (20%)
	50%


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

9.3.1. Bài tập cá nhân
- Bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự tìm hiểu của sinh viên về một nội dung cụ thể. Sinh viên phải thực hiện bài tập này hàng tuần theo yêu cầu của môn học. 
- Tất cả các bài tập đều viết tay, trên khổ giấy A4. 
- Mã số của loại bài tập: T số thứ tự tuần (VD: T1, T2…)

- Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:

Nội dung 


1) Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.


2) Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.


3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức

4) Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với qui định của giảng viên 

Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

9.3.2. Bài thuyết trình (theo nhóm)
Do yêu cầu đặc thù của loại bài tập này nên tiêu chí đánh giá bài tập nhóm  có thể được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau.

Trường ĐHKHXH&NV

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Vấn đề nghiên cứu:


1) Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Văn A
	
	Nhóm trưởng

	2.
	...
	...
	



2) Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).


3) Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.


4) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

5)  Phiếu xếp loại các thành viên trong nhóm









Nhóm trưởng









    (Kí tên)

9.3.3 Bài tập lớn học kì (cá nhân) 

· Gồm 2 bài tập: Bài 1 nộp vào tuần thứ 7, bài 2 nộp vào tuần thứ 13.

· Bài tập phải được chuẩn bị trong suốt quá trình học tập.

Các tiêu chí chung

Nội dung:

1) Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.

2) Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức:


4) Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp đúng qui cách.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí

	Điểm
	Tiêu chí

	9 - 10
	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7 – 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận.

- Tieu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

	5 – 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

	Dưới 5
	- Không đạt cả 4 tiêu chí.


9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
· Ngày thi: tuần 18

· Ngày thi lại: tuần đầu học kỳ kế tiếp

	Duyệt

HT Trường ĐHKHXH&NV
	Thông qua

CN Khoa  
	Giảng viên
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